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Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)
Câu 1: (2.5 điểm)  
Cho lược đồ cơ sở dữ liệu để quản lý vật tư trong cửa hàng, gồm các lược đồ quan hệ sau:

VATTU(MaVT, TenVT, DVTinh)

    
Tân từ: Một vật tư có một mã vật tư (MaVT) duy nhất để phân biệt với các vật tư khác. Biết mã vật tư, xác định được tên vật tư(TenVT), đơn vị tính(DVTinh).

NHACC(MaNCC, TenNCC, DiaChi, DienThoai)


Tân từ: Một nhà cung cấp có một mã nhà cung cấp(MaNCC) duy nhất để phân biệt với các nhà cung cấp khác. Biết mã nhà cung cấp, xác định được tên nhà cung cấp(TenNCC), địa chỉ(Diachi), số điện thoại(DienThoai).

DONDH(SoDH, NgayDat, NgayGiao, MaNCC)


Tân từ: Mỗi đơn đặt hàng có một số đơn hàng(SoDH) duy nhất để phân biệt với các đơn đặt hàng khác. Biết số đơn hàng ta biết ngày đặt hàng(NgayDat), ngày giao hàng(NgayGiao), và của một nhà cung cấp nào đó(MaNCC). Cửa hàng có yêu cầu là ngày giao hàng phải sau ngày đặt hàng hay có thể giao ngay trong ngày đặt hàng.

CTDONDH(SoDH, MaVT, SoLuong, DonGia)


Tân từ: Một đơn đặt hàng có thể có nhiều vật tư và một vật tư có thể được đặt hàng nhiều lần. Biết SoDH và MaVT ta biết được số lượng đặt(SoLuong) và đơn giá(DonGia) là bao nhiêu.

 Câu hỏi:

1. Tìm khóa chính và khóa ngoại cho mỗi lược đồ quan hệ trên. (1 điểm)

2. Vẽ mối quan hệ (relationships) giữa các lược đồ quan hệ trên.  (0.5 điểm)

3. Hãy xác định và lập bảng tầm ảnh hưởng cho các ràng buộc toàn vẹn sau: 
a. Một ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính. (0.5 điểm)
b. Một ràng buộc toàn vẹn về khóa ngoại. (0.5 điểm)
Câu 2: (4 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E) và tập phụ thuộc hàm F như sau: 

F={EB(C, C(D, E(A, E(B}

1. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ Q. (1.5 điểm)

1. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ Q. (1 điểm)

2. Nếu lược đồ Q  chưa đạt dạng chuẩn 3, hãy phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3. Yêu cầu phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm. (1.5 điểm)

Câu III: (3.5 điểm)

Cho một danh sách lưu thông tin về máy tính xách tay của cửa hàng bán vi tính, thông tin bao gồm:

· Mã sản phẩm (là một chuỗi)

· Nhà sản xuất (tên của nhà sản xuất)

· Dung lượng RAM  (số nguyên đơn vị tính bằng GB)

· Số lượng (số nguyên là số lượng tồn kho)

· Đơn giá (số nguyên là giá mỗi sản phẩm)

Dùng ngôn ngữ C/C++ để thực hiện các yêu cầu sau:

1. Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu để lưu danh sách trên. (0.5 điểm)

2. Viết hàm tính tổng số lượng tồn kho của tất cả các máy tính xách tay có dung lượng RAM lớn hơn hay bằng 4 (GB) và có số lượng tồn kho từ 50 máy trở lên. (1.5 điểm)

3. Viết hàm in ra màn hình thông tin của các máy tính xách tay có tổng giá trị lớn nhất.

Biết rằng:  Tổng giá trị = Số lượng * Đơn giá.

Thông tin được xuất theo dạng sau: (1.5 điểm)

STT
MASP 

NHA SX

TONG GIA TRI

------------------------------------------------------------------------------------
1

sp001


Sony


5790000

2

sp037


Dell   


5790000
----Hết----
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